
 

 

Chủ đề: GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Thời gian : 3 tuần (từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025) 

 
MỤC TIÊU CHUNG 

* PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

          -Trẻ biết ném trúng đích đứng xa 1,2m cao1,5m ( MT 5) 

          - Trẻ biết đi, đập và bắt được bóng bằng 2 tay ( MT 9) 

          - Trẻ biết tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi 

trong khoảng 30 phút (MT 16) 

          - Trẻ biết  tự rửa mặt khi mặt bẩn.( MT 18) 

* PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

    - Trẻ có thể nói được một số thông tin quan trọng về gia đình (MT 30) 

    - Trẻ có một số hiểu biết nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây 

(MT 35) 

    - Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 44) 

    - Trẻ biết Gộp/tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm (MT 45) 

   - Trẻ biết phân loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn 

lại (MT 56) 

    - Biết sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin an toàn, đúng cách với sự hỗ 

trợ của người lớn (MT 66) 

     * PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

    - Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động;. 

(MT 68) 

    - Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi 

của trẻ... 

(MT 70) 

Khối Lá 
 



 

    - Trẻ kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được (MT 76) 

    - Trẻ thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (MT 85) 

    - Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (MT 95) 

* PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI: 

         - Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng; (MT 98) 

   -  Trẻ thể hiện thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh 

 (MT 108) 

   - Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động. (MT 115) 

   - Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

(MT 122) 

* PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

        - Trẻ biết cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (MT 135) 

    - Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản 

nhạc. (MT 142) 

    - Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (MT 144) 
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Tuần 1: 

NGÔI NHÀ CỦA BÉ 

từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025 

 

 

Tuần 3: 

ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 

từ 27/10 đến ngày 31/10/2025 

 

GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

- Số tuần: 03 tuần  

- Thời gian : từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025 

 

Tuần 2: 

NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ  

từ 20/10 đến ngày 24/10/2025 



 

MẠNG NỘI DUNG 
 

TUẦN 1: NGÔI NHÀ CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (từ 13/10 đến ngày 17/10/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết ném trúng đích đứng xa 

1,2m cao1,5m (MT 5) 

-Trẻ thực hiện được vận 

động ném trúng đích thẳng 

đứng bằng 2 tay theo 

hướng dẫn của cô 

- TDGH: Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 2 tay 

- Trẻ biết tham gia hoạt động học 

tập liên tục và không có biểu hiện 

mệt mỏi trong khoảng 30 phút.  

( MT 16) 

-Trẻ tập trung chú ý khi 

tham gia các hoạt động, 

biết ngồi thành hàng ngay 

ngắn và duy trì nề nếp lớp 

như không nói chuyện 

trong giờ học, cất đồ dùng 

đúng nơi quy định 

- HĐKP: KPXH Ngôi nhà 

của bé 

- LQCV: A, Ă, Â (Tiết 1) 

- TH: Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình 

- LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 4 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có thể nói được một số thông 

tin quan trọng về gia đình (MT30 

- Trẻ biết thông tin về các 

thành viên trong gia đình 

như: Tên, tuổi, nghề 

nghiệp,…biết vị trí của trẻ 

trong gia đình 

- HĐKP: KPXH: Ngôi nhà 

của bé 

- HĐVC:  

+ PV: Gia đình 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận ra 

sự thay đổi trong quá trình phát 

triển của cây  

( MT 35) 

 

- Trẻ biết và kể tên được 

các bộ phận của cây xanh. 

Trẻ quan sát nhận ra sự 

thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây  

- HĐNT: Quan sát: 

Quan sát cây khế 

- Lao động thiên nhiên: 

Nhặt lá vàng, tưới nước 

vườn rau 

- Trẻ biết Gộp/tách 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các nhóm 

(MT 45) 

- Tách các nhóm đối tượng 

bằng các cách khác nhau 

và đếm 

- Gộp các nhóm đối tượng 

và đếm 

- LQVT: Tách – Gộp trong 

phạm vi 4 

- Biết sử dụng một số thiết bị công 

nghệ thông tin an toàn, đúng cách 

với sự hỗ trợ của người lớn 

- Trẻ biết bật/tắt máy tính, 

ipad đúng theo hướng dẫn 

của cô. Trẻ biết mở các ứng 

- Phòng máy 



 

(MT66) dụng học tập và thao tác 

phù hợp theo hướng dẫn 

của cô 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu và thực hiện được 

các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 

hành động (MT 68 )  

-Trẻ lắng nghe và hiểu 

được lời nói của người 

khác. Trẻ làm được theo 

hiệu lệnh của cô khi tập 

thể dục sáng 

- Trẻ thực hiện hiện thử 

nghiệm theo các bước mà 

cô chỉ dẫn 

- Thể dục sáng: - Thở 2 :  

Thổi bóng, Tay vai 2, Bụng 

2, Chân 1, Bật 1  

-  HĐNT : Thử nghiệm : 

Nam châm sẽ hút gì ? 

- Giáo dục kĩ năng sống : 

Kỹ năng tự cầm bát, thìa 

múc ăn 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 70) 

-Trẻ lắng nghe và hiểu 

được nội dung bài thơ 

“Giữa vòng gió thơm” 

- LQVH: Thơ Giữa vòng 

gió thơm  

- Trẻ thích đọc những chữ đã biết 

trong môi trường xung quanh  

(MT 85) 

-Trẻ nhận ra chữ cái đã 

học, thích tìm kiếm và gọi 

tên chữ cái đã học ở mọi 

lúc mọi nơi, hứng thú 

tham gia các trò chơi với 

chữ cái 

- LQCV: A, Ă, Â (Tiết 2) 

- Thực hành sách Làm 

quen chữ cái, sách bé học 

đọc viết: Bé làm quen với 

chữ cái a, ă, â 

- Phòng Thư viện 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn 

gàng; (MT 98) 

-Trẻ có thói quen tự phục 

vụ để giữ gìn bản thân, có 

ý thức giữ đầu tóc gọn 

gàng, bạn gái có kĩ năng 

cột tóc gọn gàng 

- HĐC: TTVS: Chải đầu 

-Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia 

vào các hoạt động. (MT 115)          

- Có ý thức chờ đợi đến 

lượt, không chen lấn xô 

đẩy bạn 

- Rèn luyện tính kiên trì, 

tuân thủ theo nội qui qui 

định của lớp học 

- HĐ chiều: HDTC mới: 

Đuổi bóng 

- HĐ vui chơi 

+ XD: Ngôi nhà của bé 

+ PV: Gia đình 

- Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn (MT 122) 

- Trẻ có thói quen xưng hô 

thân mật với bạn, nói năng 

lẽ phép với người lớn 

- Hoạt động nêu gương 

- Đón/ trả trẻ 

Phát triển thẩm mỹ 



 

Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu của 

bài hát hoặc bản nhạc. (MT 142) 

 

- Trẻ hát, vận động nhịp 

nhàng theo giai điệu bài 

hát. Sử dụng các dụng cụ 

gõ để đệm theo nhịp, tiết 

tấu bài hát 

- GDÂN: Hát + vỗ nhịp: 

Bé quét nhà 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương  

- Nói được ý tưởng thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình của mình 

(MT 144) 

 

- Trẻ mạnh dạn nói lên ý 

tưởng về sản phẩm của 

mình dự kiến sẽ thực hiện 

- TH: Vẽ chân dung người 

thân trong gia đình 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Vẽ, tô màu ngôi nhà 

của bé 

 



 

TUẦN 1: NGÔI NHÀ CỦA BÉ 

Thời gian: từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

13/10//2025 

Thứ ba 

14/10/2025 

Thứ tư 

15/10/2025 

Thứ năm 

16/10/2025 

Thứ sáu 

17/10/2025 

Đón trẻ 

- trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về: Gia đình  của bé (các thành viên trong gia đình, tên, công 

việc của các thành viên, các góc chơi đồ dùng đồ chơi trong chủ đề 

- Cho trẻ hát và xem video, đọc thơ về chủ đề gia đình. 

- Nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết đánh răng thường xuyên để bảo vệ 

răng miệng 

Thể dục sáng: - Thở 2 :  Thổi bóng, Tay vai 2, Bụng 2, Chân 1, Bật 1 

 Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một 

(Quyển 1) 

Lời chào của 

bé 

Phòng máy 

 

Giáo dục âm 

nhạc: 

Hát + Vỗ 

nhịp: Bé quét 

nhà 

 

Thư viện Thể dục giờ 

học: 

Ném trúng đích 

thẳng đứng 

bằng hai tay. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: cây 

khế 

-TCVĐ : 

Nhảy tiếp sức 

Thử nghiệm: 

Nam châm 

hút gì? 

-TCVĐ :  

Đuổi bóng 

Quan sát cây 

cóc 

 

-TCVĐ :   

Nhảy tiếp sức 

Nhặt Lá Vàng 

Tưới Nước 

Vườn Rau 

-TCVĐ:    

Đuổi bóng 

Quan sát: cây 

khế 

-TCVĐ : Nhảy 

tiếp sức 

- Chơi xe đạp 

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá xã 

hội: 

Ngôi nhà của 

bé 

Làm quen 

với toán: 

Tách gộp 

trong pham vi 

4 

Làm quen 

văn học 

Thơ “ Giữa 

vòng gió 

thơm” 

Tạo hình 

Vẽ chân dung 

người thân 

trong gia đình 

 

Làm quan chữ 

viết: 

a, ă, â (tiết 2) 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- Bán 

hàng 

 

Góc xây 

dựng: 

Xây ngôi nhà 

của bé 

trai bạn gái từ 

lá cây 

Góc học tập: 

Chơi lô tô chủ 

đề Gia đình, 

chơi với chữ 

cái, trò chơi 

toán học. 

Góc nghệ 

thuật: 

-  Vẽ tô màu về 

ngôi nhà của bé 

-Hát, múa các 

bài 

Góc thiên 

nhiên: 

Chơi với hột, 

hạt: 

Xếp ngôi nhà từ 

các nguyên vật 



 

 Chơi đôminô 

chủ đề gia 

đình. 

liệu thiên nhiên 

Hoạt 

động 

chiều 

Giáo dục kỹ 

năng sống: 

Kỹ năng tự 

cầm bát, thìa 

múc ăn 

Ngoại khoá 

Làm quen 

tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp 

điệu 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp 

điệu 

 

Hướng dẫn 

trò chơi : 

Đuổi bóng 

 

 

Thao tác vệ 

sinh: Chải 

đầu 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một (Q2) 

Bé quen với 

chữ cái a, ă, â 

Bé với ATGT 

Nhận biết tình 

huống an toàn, 

không an toàn 

khi đi bộ 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động 

nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

TUẦN 2: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (từ 20/10/2025 đến ngày 24/10/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết đi, đập và bắt được bóng 

bằng 2 tay (MT 9) 

-Trẻ thực hiện được vận 

động chuyền bóng qua 

đầu, qua chân theo hướng 

dẫn của cô 

- TDGH: Chuyền bóng qua 

đầu, qua chân 

- Trẻ biết tham gia hoạt động học 

tập liên tục và không có biểu hiện 

mệt mỏi trong khoảng 30 phút. 

(MT 16) 

-Trẻ tập trung chú ý khi 

tham gia các hoạt động, 

biết ngồi thành hàng ngay 

ngắn và duy trì nề nếp lớp 

như không nói chuyện 

trong giờ học, cất đồ dùng 

đúng nơi quy định 

- HĐKP: KPXH: Gia đình 

sống chung mái nhà 

- LQCV: a, ă, â (Tiết 3) 

- LQVT: Số lượng 5 

- LQVH: Chuyện “Ba cô 

gái” 

- TDS 

Trẻ biết tự rửa mặt khi mặt bẩn 

(MT 18) 

- Trẻ biết lợi ích của việc 

giữ vệ sinh thân thể. Thực 

hiện đúng thao tác lau mặt 

bằng khăn ướt 

- TTVS: Lau mặt bằng 

khăn ướt 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có thể nói được một số thông 

tin quan trọng về gia đình (MT30) 

- Trẻ biết thông tin về các 

thành viên trong gia đình 

như : Tên, tuổi, nghề 

nghiệp,…biết vị trí của trẻ 

trong gia đình 

- HĐKP: KPXH: Gia đình 

sống chung mái nhà 

- HĐVC:  

+ PV: Gia đình 

+ XD: Ngôi nhà của bé 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận ra 

sự thay đổi trong quá trình phát 

triển của cây  

( MT 35) 

 

- Trẻ biết và kể tên được 

các bộ phận của cây xanh. 

Trẻ quan sát nhận ra sự 

thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây  

- HĐNT: Quan sát: 

Quan sát cây hoa trang 

- HĐNT: Lao động thiên 

nhiên: Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

- Trẻ nhận biết con số phù hợp với 

số lượng trong phạm vi 10 

 (MT 44) 

-  Trẻ biết đếm trong phạm 

vi 5. Nhận biết các nhóm 

có số lượng 5 và gắn được 

số tương ứng 

- LQVT: Số lượng 5 



 

- Trẻ biết phân loại được một đối 

tượng không cùng nhóm với các 

đối tượng còn lại (MT 56) 

- Nhận ra sự khác biệt của 

một đối tượng không cùng 

nhóm với những đối tượng 

còn lại 

- Biết giải thích khi loại 

bỏ đối tượng đó. 

- HĐNT: Thử nghiệm: 

Chìm hay nổi? 

 

- Biết sử dụng một số thiết bị công 

nghệ thông tin an toàn, đúng cách 

với sự hỗ trợ của người lớn 

(MT66) 

- Trẻ biết bật/tắt máy tính, 

ipad đúng theo hướng dẫn 

của cô. Trẻ biết mở các ứng 

dụng học tập và thao tác 

phù hợp theo hướng dẫn 

của cô 

- Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu và thực hiện được 

các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 

hành động (MT 68 )  

-Trẻ lắng nghe và hiểu 

được lời nói của người 

khác. Trẻ làm được theo 

hiệu lệnh của cô khi tập 

thể dục sáng 

- Trẻ thực hiện hiện thử 

nghiệm theo các bước mà 

cô chỉ dẫn 

- Thể dục sáng: Tập theo 

bài hát “Cả nhà thương 

nhau” 

-  HĐNT : Thử nghiệm : 

Chìm hay nổi 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 70) 

-Trẻ lắng nghe và hiểu 

được nội dung câu chuyện 

“Ba cô gái” 

- LQVH: Chuyện “Ba cô 

gái”  

- Phòng thư viện 

- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ 

trái qua phải, từ trên xuống dưới 

(MT 95) 

 

-Trẻ biết tô các chữ cái đã 

học theo thứ tự từ trái qua 

phải, từ trên xuống dưới. 

- LQCV: a, ă, â  (Tiết 3) 

-Thực hành sách Làm 

quen chữ cái, sách bé học 

đọc viết: Bé làm quen và 

tập tô chữ cái a, ă, â 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

-Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia 

vào các hoạt động. (MT 115)          

- Có ý thức chờ đợi đến 

lượt, không chen lấn xô 

đẩy bạn 

- Rèn luyện tính kiên trì, 

- HĐNT: TCVĐ : Nhảy 

cao như quả bóng, Lá và 

gió, Cướp cờ 

- HĐVC:  



 

tuân thủ theo nội qui qui 

định của lớp học. 

 

+ Góc xây dựng: Ngôi nhà 

của bé 

+ Góc phân vai: Gia đình 

– Bán hàng 

- HĐ chiều: HDTC mới: 

Lá và gió 

- Giáo dục ATGT: Kĩ 

năng đi bộ trên vỉa hè và 

qua đường 

- Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn (MT 122) 

- Trẻ có thói quen xưng hô 

thân mật với bạn, nói năng 

lẽ phép với người lớn 

- Hoạt động nêu gương 

- Đón/ trả trẻ 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ biết cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các hình đơn 

giản; 

(MT 135) 

-Trẻ cắt theo đường thẳng, 

đường cong vẽ sẵn theo 

yêu cầu  

-TH: Cắt dán ngôi nhà từ 

các hình học 

  

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu của 

bài hát hoặc bản nhạc (MT 142) 

- Hát, vận động nhịp 

nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, 

bản nhạc 

- GDÂN: Vận động “Múa 

cho mẹ xem” 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương 

- Nói được ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình  

(MT 144) 

 

- Trẻ nói lên ý tưởng thể 

hiện trong sản phẩm tạo 

hình của mình 

-TH: Cắt dán ngôi nhà từ 

các hình học 

 



 

TUẦN 2: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (từ 20/10/2025 đến ngày 24/10/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

20/10/2025 

Thứ ba 

21/10/2025 

Thứ tư 

22/10/2025 

Thứ năm 

23/10/2025 

Thứ sáu 

24/10/2025 

Đón trẻ 

- trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về các thành viên sống chung một ngôi nhà, tình cảm của các 

thành viên trong gia đình. 

- Cho trẻ đọc thơ, kể chuyện, hát các bài hát trong chủ đề 

- Nhắc nhở trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên lau mặt để giữ cho mặt 

luôn sạch. 

Thể dục sáng: - Thở 2 :  Thổi bóng, Tập theo bài hát « Cả nhà thương nhau » 

 Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một: 

(Quyển 1) 

Lời chào của 

bé 

Phòng máy Giáo dục âm 

nhạc: 

Múa cho mẹ 

xem 

(TT Dạy Vận 

động) 

Thư viện Thể dục giờ 

học: 

Chuyền bóng 

qua đầu, qua 

chân 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: cây 

hoa trang 

-TCVĐ : 

Nhảy cao như 

bóng nảy 

Thử nghiệm: 

Chìm hay 

nổi? 

-TCVĐ :   lá 

và gió 

Quan sát: cây 

hoa trang 

-TCVĐ : 

Cướp cờ 

Chăm sóc cây 

xanh trong sân 

trường 

-TCVĐ :   lá 

và gió 

Quan sát: cây 

hoa trang 

-TCVĐ : Nhảy 

cao như bóng 

nảy 

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá xã 

hội: 

Gia đình sống 

chung một 

mái nhà 

Làm quen 

với toán: 

Số lượng 5 

 

Làm quen 

văn học 

Chuyện 

“Ba cô gái” 

Tạo hình 

Cắt dán các 

ngôi nhà từ 

hình học 

 

Làm quan chữ 

viết: 

a, ă, â (tiết 3) 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- Bán 

hàng 

 

Góc xây 

dựng: 

Xây ngôi nhà 

của bé 

 

Góc học tập: 

- Xem sách, 

tranh về chủ 

đề gia đình 

- Chơi trò 

chơi tìm chữ 

Góc nghệ 

thuật: 

-  Vẽ tô màu 

người thân 

trong gia đình 

-Hát, múa các 

Góc thiên 

nhiên: 

Tạo hình một 

số đồ vật của 

bé bằng lá cây 

(vòng cổ, đồng 



 

cái còn thiếu, 

chơi lô tô chủ 

đề gia đình 

bài hát trong 

chủ đề 

hồ, nhẫn,...) 

 

Hoạt 

động 

chiều 

Giáo dục kỹ 

năng sống: 

Dạy trẻ biết 

nhờ giúp đỡ 

khi cần 

Ngoại khoá 

Làm quen 

tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp 

điệu 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp 

điệu 

 

Hướng dẫn 

trò chơi : 

Lá và gió 

 

Thao tác vệ 

sinh: Lau mặt 

bằng khăn ướt 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một (Q2) 

Bé làm quen 

chữ cái a, ă, â 

Bé với ATGT 

Kĩ năng đi bộ 

trên vỉa hè và 

qua đường 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động 

nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

TUẦN 3: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian: 1 tuần (từ 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết đi, đập và bắt được bóng 

bằng 2 tay (MT 9) 

-Trẻ thực hiện được vận 

động đập và bắt bóng bằng 

2 tay, đúng kĩ thuật vận 

động. 

- TDGH: Đi đập và bắt 

bóng bằng 2 tay thực hiện 

liên tục 4 – 5 lần. 

- Trẻ biết tham gia hoạt động học 

tập liên tục và không có biểu hiện 

mệt mỏi trong khoảng 30 phút. 

 ( MT 16) 

-Trẻ tập trung chú ý khi 

tham gia các hoạt động, 

biết ngồi thành hàng ngay 

ngắn và duy trì nề nếp lớp 

như không nói chuyện 

trong giờ học, cất đồ dùng 

đúng nơi quy định 

- HĐKP: KPXH: Đồ dùng 

trong gia đình bé 

- LQCV: e, ê (Tiết 1) 

- LQVT: So sánh số lượng 

trong phạm vi 5 

- PTNN: Đàm thoại về đồ 

dùng trong gia đình bé 

Trẻ biết tự rửa mặt khi mặt bẩn 

(MT 18) 

- Trẻ biết lợi ích của việc 

giữ vệ sinh thân thể. Biết 

lau mặt khi có mồ hôi, khi 

mặt bẩn. 

- TTVS: Lau mặt khi có 

mồ hôi 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ có thể nói được một số thông 

tin quan trọng về gia đình (MT30) 

- Trẻ biết thông tin về các 

đồ dùng trong gia đình, vị 

trí đặt để và công dụng của 

chúng. 

- HĐKP: KPXH: Đồ dùng 

trong gia đình bé. 

- HĐVC:  

+ PV: Gia đình 

+ XD: Ngôi nhà của bé 

- Trẻ có một số hiểu biết nhận ra 

sự thay đổi trong quá trình phát 

triển của cây  

( MT 35) 

 

- Trẻ biết và kể tên được 

các bộ phận của cây xanh. 

Trẻ quan sát nhận ra sự 

thay đổi trong quá trình 

phát triển của cây  

- HĐNT: Quan sát: 

Quan sát cây cóc 

- HĐNT: Lao động thiên 

nhiên: Chăm sóc các bồn 

cây trong sân trường 

- Trẻ biết so sánh số lượng của 

các nhóm (MT 45) 

-  Trẻ biết đếm trong phạm 

vi 5. Nhận biết và so sánh 

các nhóm có số lượng 5 và 

gắn được số tương ứng 

- LQVT: So sánh số lượng 

trong phạm vi 5 



 

- Trẻ biết phân loại được một đối 

tượng không cùng nhóm với các 

đối tượng còn lại (MT 56) 

- Nhận ra sự khác biệt của 

một đối tượng không cùng 

nhóm với những đối tượng 

còn lại 

- Biết giải thích khi loại bỏ 

đối tượng đó. 

- HĐNT: Thử nghiệm: 

Tan- Không tan 

 

- Biết sử dụng một số thiết bị công 

nghệ thông tin an toàn, đúng cách 

với sự hỗ trợ của người lớn 

(MT66) 

- Trẻ biết bật/tắt máy tính, 

ipad đúng theo hướng dẫn 

của cô. Trẻ biết mở các 

ứng dụng học tập và thao 

tác phù hợp theo hướng 

dẫn của cô 

- Phòng máy 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nghe hiểu và thực hiện được 

các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 

hành động (MT 68 )  

-Trẻ lắng nghe và hiểu 

được lời nói của người 

khác. Trẻ làm được theo 

hiệu lệnh của cô và lời bài 

hát khi tập thể dục sáng 

- Trẻ thực hiện hiện thử 

nghiệm theo các bước mà 

cô chỉ dẫn 

- Trẻ thực hiện theo chỉ 

dẫn của cô để thể hiện vai 

diễn và giải quyết tình 

huống xảy ra khi đi bộ trên 

vỉa hè 

- Thể dục sáng: Tập theo 

bài hát “Cả nhà thương 

nhau” 

-  HĐNT : Thử nghiệm : 

Tan – Không tan 

- Bé với ATGT  

An toàn khi đi bộ (Thực 

hành tình huống) 

- Trẻ kể về một sự việc, hiện 

tượng nào đó để người khác hiểu 

được (MT 76) 

-Trẻ biết dùng lời nói để 

diễn tả, miêu tả lại một đồ 

dùng nào đó và cách bài 

trí, công dụng của đồ dùng 

đó trong gia đình bé 

- PTNN: Đàm thoại về đồ 

dùng trong gia đình bé  

- Trẻ thích đọc những chữ đã biết 

trong môi trường xung quanh 

 (MT 85) 

-Trẻ nhận ra chữ cái đã 

học, thích tìm kiếm và gọi 

tên chữ cái đã học ở mọi 

- LQCV: e, ê (Tiết 1) 

-Thực hành sách Làm 

quen chữ cái, sách bé học 



 

lúc mọi nơi, hứng thú 

tham gia các trò chơi với 

chữ cái 

đọc viết:  Các trò chơi với 

chữ cái a, ă, â 

- Phòng Thư viện 

Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

-Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia 

vào các hoạt động. (MT 115)          

-Trẻ tham gia và chơi 

được các trò chơi cùng bạn 

và cô theo hướng dẫn 

- HĐNT: TCVĐ: Cướp cờ, 

kéo co 

- HĐVC:  

+ Góc xây dựng: Ngôi nhà 

của bé 

+ Góc phân vai: Gia đình 

– Bán hàng 

- HĐ chiều: HDTC mới: 

Thả đỉa ba ba 

- Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm 

ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn (MT 122) 

- Trẻ có thói quen xưng hô 

thân mật với bạn, nói năng 

lẽ phép với người lớn 

- Hoạt động nêu gương 

- Đón/ trả trẻ 

Phát triển thẩm mỹ 

- Trẻ thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu của 

bài hát hoặc bản nhạc (MT 142) 

- Trẻ hát, vận động nhịp 

nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, 

bản nhạc 

- GDÂN: Dạy hát “Ai 

thương con nhiều hơn” 

- HĐ vui chơi 

+ NT: Hát, múa các bài hát 

trong chủ đề 

- HĐ nêu gương 

- Nói được ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình  

(MT 144) 

 

- Trẻ nói lên ý tưởng thể 

hiện trong sản phẩm tạo 

hình của mình 

-TH: Vẽ cái nồi 

- HĐVC: 

+ NT: Vẽ, tô màu, nặn các 

đồ dùng trong gia đình 



 

TUẦN 3: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian: 1 tuần (từ 27/10/2025 đến ngày 31/10/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

20/10/2025 

Thứ ba 

21/10/2025 

Thứ tư 

22/10/2025 

Thứ năm 

23/10/2025 

Thứ sáu 

24/10/2025 

Đón trẻ 

- trò 

chuyện 

- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé, những đồ dùng có trong gia đình và công 

dụng của chúng 

- Cho trẻ đọc thơ, kể chuyện, hát các bài hát trong chủ đề, trẻ chơi tự do ở các góc. 

- Nhắc nhở trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn mặt mũi sạch sẽ, biết lau mặt 

khi có mồ hôi 

Thể dục sáng  : - Thở 2 :  Thổi bóng, Tập theo bài hát « Cả nhà thương nhau » 

 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một: (Quyển 

1) 

Lời chào của 

bé 

Phòng máy 

 

Giáo dục âm 

nhạc: 

Ai thương con 

nhiều hơn 

(TT Dạy Vận 

động) 

Thư viện Thể dục giờ 

học: 

Đi đập và bắt 

bóng bằng 2 

tay thực hiện 

liên tục 4 – 5 

lần. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: cây 

cóc 

-TCVĐ : Kéo 

co 

Thử nghiệm: 

Tan- Không 

tan? 

-TCVĐ :   

Thả đỉa ba ba 

Quan sát: cây 

cóc 

-TCVĐ : 

Cướp cờ 

Chăm sóc các 

bồn cây trong 

sân trường 

-TCVĐ :   Kéo 

co 

Quan sát: cây 

cóc 

-TCVĐ : Thả 

đỉa ba ba 

Hoạt 

động 

chung 

Khám phá xã 

hội: 

Đồ dùng 

trong gia đình 

bé 

Làm quen 

với toán: 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 5 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Đàm thoại về 

đồ dùng trong 

gia đình bé 

Tạo hình 

Vẽ cái nồi 

 

Làm quan chữ 

viết: 

e, ê (tiết 1) 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc phân 

vai: 

Gia đình- Bán 

hàng 

 

Góc xây 

dựng: 

Xây ngôi nhà 

của bé 

 

Góc học tập: 

- Chơi trò 

chơi tìm chữ 

cái còn thiếu, 

chơi lô tô chủ 

Góc nghệ 

thuật: 

-  Vẽ, tô màu, 

nặn một số đồ 

dùng trong gia 

Góc thiên 

nhiên: 

Đong nước vào 

chai 

- Trò chơi vận 



 

 

PHT/CM KÝ DUYỆT TTCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Bạch Nga 

đề gia đình 

- Chơi ghép 

tranh chủ đề 

gia đình 

đình 

-Hát, múa các 

bài hát trong 

chủ đề 

động: 

Hoạt 

động 

chiều 

Giáo dục kỹ 

năng sống: 

Kỹ năng dọn 

dẹp đồ chơi 

khi chơi xong 

Ngoại khoá 

Làm quen 

tiếng anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp 

điệu 

Ngoại khoá 

Làm quen tiếng 

anh 

Ngoại khoá 

Thể dục nhịp 

điệu 

 

Hướng dẫn 

trò chơi : 

Thả đỉa ba ba 

 

Thao tác vệ 

sinh: Lau mặt 

khi có mồ hôi 

Chuẩn bị cho 

trẻ em 5 tuổi 

vào học lớp 

Một (Q2) 

Trò chơi với  

chữ cái a, ă, â 

Bé với ATGT 

An toàn khi đi 

bộ (Thực hành 

tình huống) 

Sinh hoạt 

tập thể 

Hoạt 

động 

nêu 

gương 

- Nêu gương cuối ngày 

 

Nêu gương 

cuối tuần 

Trả trẻ Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho phụ huynh 



 

 


